
TRƯỜNG THPT BÌNH TÂN - TKB chiều - ÁP DỤNG TỪ 29_01_2023
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

13:45 14:30 15:30 16:15 13:45 14:30 15:30 16:15 13:45 14:30 15:30 16:15 13:45 14:30 15:30 16:15 13:45 14:30 15:30 16:15

C1 Văn
Lê Thị Tâm Hoài 

K10
TD
Nguyễn Anh
Quang, Lê Trung
Hiếu, Nguyễn
Đức Thuận,
Nguyễn Anh Thư

Sinh
Nguyễn Phi Hổ 

Anh văn
Trần Thị Thắm 

Toán
Lương
Ngọc
Nhật 

Toán
Lương
Ngọc
Nhật 

Hóa
Lý Thị
Thảo 

GD ĐỊA
PHƯƠNG
Đoàn Thị
Thu Hoài 

Toán
Lương
Ngọc
Nhật 

Anh văn
Trần Thị
Thắm 

Lý
Phạm
Hiền
Trang 

---

K10
TD
Nguyễn Anh
Quang, Lê
Trung Hiếu,
Nguyễn Đức
Thuận,
Nguyễn Anh
Thư

C1, C2, C3, C4,
C5, C6, C7, C8
TD
Nguyễn Anh
Quang, Lê Trung
Hiếu, Nguyễn
Đức Thuận,
Phạm Đình Duy,
Nguyễn Anh
Thư

C2 Toán
Tạ Thị Thắm 

K10
TD
Nguyễn Anh
Quang, Lê Trung
Hiếu, Nguyễn
Đức Thuận,
Nguyễn Anh Thư

Sử
Trần Thị Hà 

Anh
văn
Phan
Thị
Tường
Linh 

---

Hóa
Phan
Quốc
Thông 

GD ĐỊA
PHƯƠNG
Đoàn Thị
Thu Hoài 

Toán
Tạ Thị
Thắm 

Lý
Trần Thái
Hà Xuân 

Anh văn
Phan Thị Tường
Linh 

Văn
Lê Văn Bé 

K10
TD
Nguyễn Anh
Quang, Lê
Trung Hiếu,
Nguyễn Đức
Thuận,
Nguyễn Anh
Thư

C1, C2, C3, C4,
C5, C6, C7, C8
TD
Nguyễn Anh
Quang, Lê Trung
Hiếu, Nguyễn
Đức Thuận,
Phạm Đình Duy,
Nguyễn Anh
Thư

C3

Toán
Trần
Thị
Hằng 

Hóa
Hoàng
Minh Hải

K10
TD
Nguyễn Anh
Quang, Lê Trung
Hiếu, Nguyễn
Đức Thuận,
Nguyễn Anh Thư

Tin học
Trần Nữ Tú
Trinh 

Văn
Bùi Thị
Hoa
Phượng

--- Toán
Trần Thị Hằng 

GD ĐỊA
PHƯƠNG
Đoàn Thị
Thu Hoài 

Anh văn
Trần Thị
Thắm 

Văn
Bùi Thị Hoa
Phượng

Anh văn
Trần Thị Thắm 

K10
TD
Nguyễn Anh
Quang, Lê
Trung Hiếu,
Nguyễn Đức
Thuận,
Nguyễn Anh
Thư

C1, C2, C3, C4,
C5, C6, C7, C8
TD
Nguyễn Anh
Quang, Lê Trung
Hiếu, Nguyễn
Đức Thuận,
Phạm Đình Duy,
Nguyễn Anh
Thư

C4
Toán
Nguyễn Thị
Hồng Loan 

K10
TD
Nguyễn Anh
Quang, Lê Trung
Hiếu, Nguyễn
Đức Thuận,
Nguyễn Anh Thư

Lý
Nguyễn
Thị
Nguyên

Toán
Nguyễn
Thị
Hồng
Loan 

Tin học
Trần Nữ Tú
Trinh 

GD ĐỊA
PHƯƠNG
Đoàn Thị
Thu Hoài 

Văn
Bùi Thị Hoa Phượng

Anh văn
Dương
Mộng
Linh 

Anh văn
Dương Mộng Linh 

Văn
Bùi Thị
Hoa
Phượng

---

K10
TD
Nguyễn Anh
Quang, Lê
Trung Hiếu,
Nguyễn Đức
Thuận,
Nguyễn Anh
Thư

C1, C2, C3, C4,
C5, C6, C7, C8
TD
Nguyễn Anh
Quang, Lê Trung
Hiếu, Nguyễn
Đức Thuận,
Phạm Đình Duy,
Nguyễn Anh
Thư

C5
Toán
Trần Hoàng Yến
Nhi

K10
TD
Nguyễn Anh
Quang, Lê Trung
Hiếu, Nguyễn
Đức Thuận,
Nguyễn Anh Thư

Văn
Bùi Thị Hoa
Phượng

Toán
Trần
Hoàng
Yến Nhi

---

Văn
Bùi Thị
Hoa
Phượng

Anh văn
Trần Thị
Kim Ngân 

GD ĐỊA
PHƯƠNG
Hồ Thanh
Xuân 

Tin học
Trần Nữ
Tú Trinh 

Anh văn
Trần Thị Kim Ngân

HDTNHN
Nguyễn
Thị Thùy
Lai 

Lý
Phạm
Hiền
Trang 

K10
TD
Nguyễn Anh
Quang, Lê
Trung Hiếu,
Nguyễn Đức
Thuận,
Nguyễn Anh
Thư

C1, C2, C3, C4,
C5, C6, C7, C8
TD
Nguyễn Anh
Quang, Lê Trung
Hiếu, Nguyễn
Đức Thuận,
Phạm Đình Duy,
Nguyễn Anh
Thư

C6
Hóa
Lý Thị
Thảo 

Toán
Trần Thị
Hằng 

K10
TD
Nguyễn Anh
Quang, Lê Trung
Hiếu, Nguyễn
Đức Thuận,
Nguyễn Anh Thư

Tin học
Hồ Thị
Lương 

Lý
Nguyễn
Thị
Nguyên

Anh văn
Dương Mộng
Linh 

Anh văn
Dương Mộng Linh 

Tin học
Hồ Thị
Lương 

---
Văn
Nguyễn Thị Yến
Hoa 

Toán
Trần Thị
Hằng 

GD ĐỊA
PHƯƠNG
Hồ Thanh
Xuân 

K10
TD
Nguyễn Anh
Quang, Lê
Trung Hiếu,
Nguyễn Đức
Thuận,
Nguyễn Anh
Thư

C1, C2, C3, C4,
C5, C6, C7, C8
TD
Nguyễn Anh
Quang, Lê Trung
Hiếu, Nguyễn
Đức Thuận,
Phạm Đình Duy,
Nguyễn Anh
Thư

C7 Toán
Lê Đình Nghĩa 

K10
TD
Nguyễn Anh
Quang, Lê Trung
Hiếu, Nguyễn
Đức Thuận,
Nguyễn Anh Thư

Anh văn
Vũ Phương
Thanh 

Toán
Lê Đình
Nghĩa 

--- Địa
Dương Lệ Mẫn 

Anh văn
Vũ Phương Thanh 

Văn
Lê Thị
Tâm
Hoài 

GD ĐỊA
PHƯƠNG
Hồ Thanh
Xuân 

Tin học
Ngô Thị Hoài Trang 

K10
TD
Nguyễn Anh
Quang, Lê
Trung Hiếu,
Nguyễn Đức
Thuận,
Nguyễn Anh
Thư

C1, C2, C3, C4,
C5, C6, C7, C8
TD
Nguyễn Anh
Quang, Lê Trung
Hiếu, Nguyễn
Đức Thuận,
Phạm Đình Duy,
Nguyễn Anh
Thư

C8 Anh văn
Đào Anh Sơn 

K10
TD
Nguyễn Anh
Quang, Lê Trung
Hiếu, Nguyễn
Đức Thuận,
Nguyễn Anh Thư

Văn
Đặng
Thị Thu
Doan 

Anh văn
Đào Anh Sơn 

Toán
Lê Viê ́t
Nhơn 

GD ĐỊA
PHƯƠNG
Hồ Thanh
Xuân 

Hóa
Phan
Quốc
Thông 

Toán
Lê Viê ́t Nhơn 

Tin học
Ngô Thị Hoài
Trang 

Lý
Vũ Thị Mỹ
Duyên 

---

K10
TD
Nguyễn Anh
Quang, Lê
Trung Hiếu,
Nguyễn Đức
Thuận,
Nguyễn Anh
Thư

C1, C2, C3, C4,
C5, C6, C7, C8
TD
Nguyễn Anh
Quang, Lê Trung
Hiếu, Nguyễn
Đức Thuận,
Phạm Đình Duy,
Nguyễn Anh
Thư

C9

C9, C10, C11,
C12, C13, C14,
C15
TD
Nguyễn Anh
Quang, Phạm
Đình Duy, Lê
Trung Hiếu,
Nguyễn Anh Thư,
Nguyễn Đức
Thuận

K10
TD
Nguyễn Anh
Quang, Lê Trung
Hiếu, Nguyễn
Đức Thuận,
Nguyễn Anh Thư

Anh văn
Trần Thị Kim
Ngân 

Tin học
Nguyễn Ngọc
Diễm 

Anh văn
Trần Thị
Kim Ngân 

Hóa
Lý Thị
Thảo 

Toán
Nguyễn Thị Thu
Trang 

Lý
Đoàn Minh Mẫn 

Toán
Nguyễn
Thị Thu
Trang 

---

K10
TD
Nguyễn Anh
Quang, Lê
Trung Hiếu,
Nguyễn Đức
Thuận,
Nguyễn Anh
Thư

STEM
GV STEM



C10

C9, C10, C11,
C12, C13, C14,
C15
TD
Nguyễn Anh
Quang, Phạm
Đình Duy, Lê
Trung Hiếu,
Nguyễn Anh Thư,
Nguyễn Đức
Thuận

K10
TD
Nguyễn Anh
Quang, Lê Trung
Hiếu, Nguyễn
Đức Thuận,
Nguyễn Anh Thư

Văn
Huỳnh Bảo
Trâm 

Anh văn
Vũ Phương
Thanh 

Anh văn
Vũ Phương Thanh 

Toán
Trần Thị
Hằng 

Địa
Dương Lệ
Mẫn 

Toán
Trần Thị Hằng 

STEM
GV STEM

K10
TD
Nguyễn Anh
Quang, Lê
Trung Hiếu,
Nguyễn Đức
Thuận,
Nguyễn Anh
Thư

Văn
Huỳnh
Bảo
Trâm 

---

C11

C9, C10, C11,
C12, C13, C14,
C15
TD
Nguyễn Anh
Quang, Phạm
Đình Duy, Lê
Trung Hiếu,
Nguyễn Anh Thư,
Nguyễn Đức
Thuận

K10
TD
Nguyễn Anh
Quang, Lê Trung
Hiếu, Nguyễn
Đức Thuận,
Nguyễn Anh Thư

Toán
Trần Hoàng
Yến Nhi

STEM
GV STEM

Anh văn BN
Bản ngữ 1, Nguyễn
Lê Thanh Quang

Anh văn
Nguyễn
Lê Thanh
Quang

--- Văn
Lê Văn Bé 

Tin học
Nguyễn Ngọc Diễm 

K10
TD
Nguyễn Anh
Quang, Lê
Trung Hiếu,
Nguyễn Đức
Thuận,
Nguyễn Anh
Thư

Toán
Trần
Hoàng
Yến Nhi

Văn
Lê
Văn
Bé 

C12

C9, C10, C11,
C12, C13, C14,
C15
TD
Nguyễn Anh
Quang, Phạm
Đình Duy, Lê
Trung Hiếu,
Nguyễn Anh Thư,
Nguyễn Đức
Thuận

K10
TD
Nguyễn Anh
Quang, Lê Trung
Hiếu, Nguyễn
Đức Thuận,
Nguyễn Anh Thư

Tin học
Nguyễn Ngọc
Diễm 

Anh
văn
Trần
Thị Kim
Ngân 

--- Toán
Lê Viê ́t Nhơn 

STEM
GV STEM

Văn
Đặng Thị Thu
Doan 

GD ĐỊA
PHƯƠNG
Nguyễn
Vũ Vân
Anh 

Anh văn
Trần Thị
Kim Ngân 

K10
TD
Nguyễn Anh
Quang, Lê
Trung Hiếu,
Nguyễn Đức
Thuận,
Nguyễn Anh
Thư

Anh văn BN
Bản ngữ 1, Trần
Thị Kim Ngân 

C13

C9, C10, C11,
C12, C13, C14,
C15
TD
Nguyễn Anh
Quang, Phạm
Đình Duy, Lê
Trung Hiếu,
Nguyễn Anh Thư,
Nguyễn Đức
Thuận

K10
TD
Nguyễn Anh
Quang, Lê Trung
Hiếu, Nguyễn
Đức Thuận,
Nguyễn Anh Thư

Toán
Nguyễn
Thị
Hồng
Loan 

Văn
Doãn Thị Hồng 

Anh
văn
Trần
Thị Kim
Ngân 

STEM
GV STEM

Anh văn BN
Bản ngữ 1, Trần Thị
Kim Ngân 

Tin học
Nguyễn Ngọc
Diễm 

Anh văn
Trần Thị
Kim Ngân 

GD ĐỊA
PHƯƠNG
Nguyễn
Vũ Vân
Anh 

K10
TD
Nguyễn Anh
Quang, Lê
Trung Hiếu,
Nguyễn Đức
Thuận,
Nguyễn Anh
Thư

Toán
Nguyễn
Thị Hồng
Loan 

---

C14

C9, C10, C11,
C12, C13, C14,
C15
TD
Nguyễn Anh
Quang, Phạm
Đình Duy, Lê
Trung Hiếu,
Nguyễn Anh Thư,
Nguyễn Đức
Thuận

K10
TD
Nguyễn Anh
Quang, Lê Trung
Hiếu, Nguyễn
Đức Thuận,
Nguyễn Anh Thư

STEM
GV STEM

Toán
Nguyễn Thị Thu
Trang 

Anh văn
Đào Anh Sơn 

Tin học
Nguyễn Ngọc Diễm 

Anh văn BN
Bản ngữ 1, Đào
Anh Sơn 

Văn
Nguyễn
Thị Yến
Hoa 

Toán
Nguyễn
Thị Thu
Trang 

K10
TD
Nguyễn Anh
Quang, Lê
Trung Hiếu,
Nguyễn Đức
Thuận,
Nguyễn Anh
Thư

Anh văn
Đào Anh
Sơn 

---

C15

C9, C10, C11,
C12, C13, C14,
C15
TD
Nguyễn Anh
Quang, Phạm
Đình Duy, Lê
Trung Hiếu,
Nguyễn Anh Thư,
Nguyễn Đức
Thuận

K10
TD
Nguyễn Anh
Quang, Lê Trung
Hiếu, Nguyễn
Đức Thuận,
Nguyễn Anh Thư

Toán
Huỳnh Thị Ngọc
Loan 

Văn
Huỳnh
Bảo
Trâm 

Anh
văn
Phan
Thị
Tường
Linh 

Tin học
Nguyễn Ngọc Diễm 

Anh văn
Phan Thị
Tường
Linh 

--- STEM
GV STEM

Anh văn BN
Bản ngữ 1, Phan Thị
Tường Linh 

K10
TD
Nguyễn Anh
Quang, Lê
Trung Hiếu,
Nguyễn Đức
Thuận,
Nguyễn Anh
Thư

HDTNHN
Huỳnh
Thị Ngọc
Loan 

Văn
Huỳnh
Bảo
Trâm 

B1 Tin học
Hồ Thị Lương 

Anh văn
Lê Thị Thúy An 

Toán
Nguyễn
Thị Thu
Trang 

TD
Nguyễn Anh
Thư

Văn
Doãn
Thị
Hồng 

Toán
Nguyễn Thị Thu
Trang 

Anh văn
Lê Thị
Thúy An 

--- Nghề
Hồ Tấn Đạt 

Lý
Vũ Thị Mỹ
Duyên 

Hóa
Phan Quốc
Thông 

Văn
Doãn Thị Hồng 

B2 Văn
Huỳnh Bảo Trâm 

Anh văn
Trần Thị Xinh 

Nghề
Hồ Tấn Đạt --- Toán

Huỳnh Thị Thu Giang

Lý
Trần Thái
Hà Xuân 

Anh văn
Trần Thị
Xinh 

Toán
Huỳnh
Thị Thu
Giang 

Tin học
Hồ Thị
Lương 

TD
Nguyễn Anh Thư

Tin học
Hồ Thị
Lương 

Văn
Huỳnh
Bảo
Trâm 

Hóa
Phan Quốc
Thông 

B3
Văn
Đặng Thị Thu
Doan 

Anh
văn
Đào
Anh
Sơn 

Lý
Trần
Thái Hà
Xuân 

Anh
văn
Đào
Anh
Sơn 

Văn
Đặng
Thị Thu
Doan 

Toán
Huỳnh Thị Thu
Giang 

Tin học
Hồ Thị Lương 

TD
Nguyễn Anh Thư

Tin học
Hồ Thị
Lương 

Toán
Huỳnh Thị
Thu Giang

Anh văn
Đào Anh
Sơn 

---

Toán
Huỳnh
Thị Thu
Giang 

Hóa
Nguyễn Thị Thu
Hằng 

Tin
học
Hồ
Thị
Lương

B4 Nghề
Nguyễn Ngọc Diễm 

Văn
Phan Thị
Thu
Thảo 

Hóa
Nguyễn Thị Thu
Hường 

Anh văn BN
Bản ngữ 1,
Nguyễn Thị
Bạch Tuyết 

TD
Nguyễn Anh Thư

Anh văn
Nguyễn
Thị Bạch
Tuyết 

Văn
Phan Thị
Thu Thảo 

Anh văn
Nguyễn Thị Bạch
Tuyết 

Toán
Lưu
Thuận
Tuấn 

---
Tin học
Nguyễn Ngọc
Diễm 

Toán
Lưu Thuận Tuấn

B5 Toán
Lưu Thuận Tuấn 

Văn
Phạm
Thị Thu
Thủy 

---
Anh văn
Nguyễn Lê
Thanh Quang

Tin học
Nguyễn Hoàng
Hải Đăng 

Toán
Lưu
Thuận
Tuấn 

Nghề
Nguyễn Hoàng Hải Đăng 

Hóa
Nguyễn Thị Thùy
Lai 

TD
Phạm Đình Duy

Văn
Phạm Thị Thu
Thủy 

Anh văn
Nguyễn Lê
Thanh Quang

B6
Tin học
Ngô Thị Hoài
Trang 

TD
Phạm Đình Duy

Toán
Huỳnh Thị Thu
Giang 

Văn
Phạm
Thị Kim
Loan 

Lý
Nguyễn
Thị
Nguyên

Hóa
Nguyễn Thị Thu
Hằng 

Toán
Huỳnh Thị
Thu Giang

Anh văn
Lê Thị
Thúy An 

Văn
Phạm Thị Kim
Loan 

Anh văn
Lê Thị Thúy An 

Nghề
Ngô Thị Hoài Trang ---

B7
Anh văn
Nguyễn Thị Bạch
Tuyết 

Văn
Huỳnh Bảo Trâm 

Anh văn BN
Bản ngữ 1,
Nguyễn Thị
Bạch Tuyết 

Toán
Huỳnh Thị Ngọc
Loan 

Nghề
Trần Nữ Tú Trinh 

Anh văn
Nguyễn
Thị Bạch
Tuyết 

TD
Phạm Đình Duy

Toán
Huỳnh Thị Ngọc
Loan 

Văn
Huỳnh
Bảo
Trâm 

Hóa
Nguyễn Thị
Thùy Lai 

---

B8 Anh văn
Trần Thị Xinh 

Toán
Tạ Thị
Thắm 

Lý
Vũ Thị
Bạch
Thúy 

TD
Phạm Đình Duy

Hóa
Nguyễn Thị Thu
Hường 

Nghề
Nguyễn Thị Nguyên --- Toán

Tạ Thị Thắm 

Văn
Phạm Thị
Kim Loan 

Anh văn
Trần Thị
Xinh 

Văn
Phạm Thị Kim
Loan 

Tin học
Nguyễn Hoàng
Hải Đăng 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu
13:45 14:30 15:30 16:15 13:45 14:30 15:30 16:15 13:45 14:30 15:30 16:15 13:45 14:30 15:30 16:15 13:45 14:30 15:30 16:15



B9 Nghề
Vũ Thị Bạch Thúy ---

Văn
Phạm Thị Thu
Thủy 

Tin học
Hồ Thị
Lương 

Hóa
Nguyễn
Ngọc
Trung 

TD
Phạm Đình Duy

Anh văn
Đào Anh
Sơn 

Hóa
Nguyễn
Ngọc
Trung 

Toán
Huỳnh Thị Ngọc
Loan 

Tin học
Hồ Thị
Lương 

Lý
Đoàn
Minh Mẫn 

Anh văn
Đào Anh Sơn 

Văn
Phạm
Thị Thu
Thủy 

Toán
Huỳnh
Thị
Ngọc
Loan 

B10
Anh văn
Nguyễn Lê
Thanh Quang

Văn
Đặng
Thị Thu
Doan 

---

Hóa
Nguyễn
Ngọc
Trung 

Toán
Nguyễn
Thị Thu
Trang 

Anh văn
Nguyễn Lê
Thanh Quang

Hóa
Nguyễn
Ngọc
Trung 

Nghề
Vũ Thị Mỹ Duyên 

Toán
Nguyễn Thị Thu
Trang 

Văn
Đặng Thị
Thu Doan 

Lý
Lư
Nguyễn
Phượng
Vũ 

TD
Phạm Đình
Duy

Tin học
Nguyễn Ngọc
Diễm 

B11
Anh văn
Vũ Phương
Thanh 

Toán
Trần Hoàng Yến
Nhi

Lý
Đoàn
Minh
Mẫn 

Hóa
Nguyễn
Ngọc
Trung 

TD
Phạm Đình Duy

Văn
Phan Thị Thu Thảo 

Hóa
Nguyễn
Ngọc
Trung 

--- Nghề
Lư Nguyễn Phượng Vũ 

Anh văn
Vũ
Phương
Thanh 

Toán
Trần
Hoàng
Yến
Nhi

Tin học
Hồ Thị Lương 

Văn
Phan
Thị
Thu
Thảo 

B12 Nghề
Trần Thái Hà Xuân 

Anh văn
Vũ
Phương
Thanh 

Văn
Doãn
Thị
Hồng 

Toán
Tạ Thị Thắm --- Toán

Tạ Thị Thắm 
TD
Phạm Đình Duy

Anh văn
Vũ Phương Thanh 

Tin học
Nguyễn Hoàng Hải
Đăng 

Văn
Doãn Thị
Hồng 

Hóa
Nguyễn Thị Thu
Hường 

TN
1 --- --- --- --- Anh văn

Trần Thị Thắm 
TD
Lê Trung Hiếu

Hóa
Lý Thị
Thảo 

Toán
Lưu
Thuận
Tuấn 

Anh văn
Trần Thị
Thắm 

---

Sinh
Nguyễn
Vũ Vân
Anh 

Văn
Lê Thị Tâm Hoài ---

Toán
Lưu Thuận
Tuấn 

Văn
Lê Thị
Tâm
Hoài 

---

TN
2

Hóa
Hoàng
Minh
Hải 

Văn
Nguyễn Thị Yến
Hoa 

---

Tin học
Nguyễn
Hoàng
Hải
Đăng 

Văn
Nguyễn
Thị
Yến
Hoa 

Toán
Lê Viê ́t
Nhơn 

--- Anh văn
Trần Thị Xinh 

TD
Lê Trung Hiếu

Toán
Lê Viê ́t Nhơn 

Anh văn
Trần Thị
Xinh 

--- --- --- --- ---

TN
3

Anh văn
Dương Mộng
Linh 

Hóa
Lý Thị Thảo --- --- --- --- Văn

Phạm Thị Kim Loan 

Toán
Lương
Ngọc
Nhật 

--- TD
Lê Trung Hiếu

Anh văn
Dương
Mộng
Linh 

---
Toán
Lương Ngọc
Nhật 

Văn
Phạm
Thị Kim
Loan 

---

TN
4

Văn
Phạm Thị Thu
Thủy 

Anh
văn
Nguyễn
Thị
Bạch
Tuyết 

--- TD
Lê Trung Hiếu

Toán
Nguyễn
Thị
Hồng
Loan 

---
Toán
Nguyễn Thị Hồng
Loan 

Hóa
Nguyễn
Thị Thu
Hằng 

---

Văn
Phạm
Thị Thu
Thủy 

Sinh
Nguyễn
Vũ Vân
Anh 

Anh văn
Nguyễn Thị Bạch
Tuyết 

--- --- --- ---

TN
5

Văn
Phan Thị Thu
Thảo 

Hóa
Hoàng
Minh
Hải 

---
Anh văn
Phan Thị Tường
Linh 

Công
nghệ
Nguyễn
Thị
Nguyên

--- TD
Lê Trung Hiếu

Văn
Phan Thị
Thu Thảo 

Anh văn
Phan Thị
Tường
Linh 

--- --- --- ---
Anh văn
Phan Thị
Tường Linh 

Toán
Huỳnh
Thị Thu
Giang 

---

TN
6

Văn
Lê Văn Bé 

Toán
Trần
Thị
Hằng 

--- --- --- --- ---

Tin học
Nguyễn
Hoàng
Hải Đăng 

Hóa
Nguyễn
Ngọc
Trung 

Anh văn
Trần Thị
Xinh 

--- Anh văn
Trần Thị Xinh 

TD
Nguyễn Anh Quang

Văn
Lê Văn
Bé 

Toán
Trần Thị Hằng ---

TN
7

Anh văn
Lê Thị Thúy An 

Văn
Phan
Thị Thu
Thảo 

--- Anh văn
Lê Thị Thúy An 

Công
nghệ
Đoàn
Minh
Mẫn 

--- --- --- --- ---
TD
Nguyễn Anh
Quang

Toán
Lê Viê ́t
Nhơn 

---
Văn
Phan Thị Thu
Thảo 

Toán
Lê Viê ́t Nhơn 

TN
8 --- --- --- ---

Văn
Phạm Thị Kim
Loan 

Hóa
Nguyễn
Ngọc
Trung 

--- Anh văn
Trần Thị Thắm 

Văn
Phạm Thị
Kim Loan 

---

Anh
văn
Trần
Thị
Thắm 

Toán
Lê Đình
Nghĩa 

TD
Nguyễn Đức Thuận

Tin học
Nguyễn
Hoàng
Hải
Đăng 

Toán
Lê Đình Nghĩa ---

XH
1

Toán
Lương Ngọc
Nhật 

Văn
Lê Thị
Tâm
Hoài 

Anh văn
Nguyễn
Thị Bạch
Tuyết 

--- --- --- ---
Anh văn
Nguyễn Thị Bạch
Tuyết 

Địa
Dương Lệ
Mẫn 

---
TD
Nguyễn Đức
Thuận

Toán
Lương
Ngọc
Nhật 

---
Văn
Lê Thị Tâm
Hoài 

GDCD-
GDKTPT
Nguyễn
Thị
Huyền 

---

XH
2

Văn
Nguyễn
Thị
Yến
Hoa 

GDCD-
GDKTPT
Nguyễn
Thị
Hương 

Toán
Lưu
Thuận
Tuấn 

---
Anh văn
Dương Mộng
Linh 

Văn
Nguyễn
Thị Yến
Hoa 

--- TD
Nguyễn Đức Thuận

Anh văn
Dương
Mộng
Linh 

---

Tin học
Nguyễn
Hoàng
Hải
Đăng 

Địa
Nguyễn Thị Minh
Huệ

Toán
Lưu
Thuận
Tuấn 

--- --- --- ---

XH
3

Địa
Trần Thị Nhung 

Văn
Lê Văn
Bé 

GDCD-
GDKTPT
Nguyễn
Thị
Hương 

TD
Nguyễn Đức
Thuận

Anh
văn
Lê Thị
Thúy
An 

--- Anh văn
Lê Thị Thúy An 

Toán
Nguyễn
Thị Hồng
Loan 

--- --- --- --- ---
Toán
Nguyễn Thị
Hồng Loan 

Văn
Lê Văn
Bé 

---

XH
4 --- --- --- ---

Toán
Lê Đình
Nghĩa 

Tin học
Nguyễn
Hoàng
Hải
Đăng 

Văn
Phạm
Thị Thu
Thủy 

--- Anh văn
Phan Thị Tường Linh 

TD
Nguyễn Đức Thuận

Toán
Lê Đình
Nghĩa 

Văn
Phạm Thị Thu Thủy ---

GDCD-
GDKTPT
Nguyễn Thị
Huyền 

Anh văn
Phan Thị
Tường
Linh 

---

XH
5 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
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